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TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG 3

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
GỒM CÓ HAI PHẦN:

· TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN VỀ HÌNH HỌC PHẲNG (32 CÂU)
· TRẮC NGHIỆM THEO TỪNG BÀI HỌC (285 CÂU)
PHẦN I

TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN VỀ HÌNH HỌC PHẲNG
Câu 1: cho phương trình: 
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 với . Mệnh đề nào sau đây sai?

A. (1) là phương trình tổng quát của đường thẳng có vectơ pháp tuyến là 
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B. 
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 (1) là phương trình đường thẳng song song hoặc trùng với trục 
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 .

C. 
[image: image6.wmf]0

b

=

 (1) là phương trình đường thẳng song song hoặc trùng với trục 
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D. Điểm 
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thuộc đường thẳng (1) khi và chỉ khi 
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Câu 2: Mệnh đề nào sau đây sai? Đường thẳng (d) được xác định khi biết.

A. Một vecto pháp tuyến hoặc một vec tơ chỉ phương.

B. Hệ số góc và một điểm thuộc đường thẳng.

C. Một điểm thuộc (d) và biết (d) song song với một đường thẳng cho trước.

D. Hai điểm phân biệt thuộc (d).

Câu 3: Cho tam giác ABC. Hỏi mệnh đề nào sau đây sai?

A.
[image: image10.wmf]BC

uuur

 là một vecto pháp tuyến của đường cao AH.

B. 
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 là một vecto chỉ phương của đường thẳng BC.

C. Các đường thẳng AB, BC, CA đều có hệ số góc.
D. Đường trung trực của AB có 
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 là vecto pháp tuyến.

Câu 4: Đường thẳng (d) có vecto pháp tuyến 
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. Mệnh đề nào sau đây sai ?
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 là vecto chỉ phương của (d).
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 là vecto pháp tuyến của (d).

D. (d) có hệ số góc 
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Câu 5: Cho đường thẳng (d): 
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 . Vecto nào sau đây là vecto pháp tuyến của (d)?
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Câu 6: Cho đường thẳng (d): 
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. Mệnh đề nào sau đây sai ? 

A. 
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là vecto chỉ phương của (d). 

B. (d) có hệ số góc 
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C. (d) kh ông đi qua góc tọa độ.


D. (d) đi qua hai điểm
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Câu 7: Cho đường thẳng (d): 
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.  Phương trình nào sau đây không phải là một dạng 

khác của (d)?
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Câu 8: Mệnh đề nào sau đây đúng? Đường thẳng (d): 
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B.Có phương trình tham số:
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C. (d) có hệ số góc 
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D. (d) cắt 
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có phương trình: 
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Câu 9: Cho đường thẳng(d): 
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. Nếu đường thẳng 
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 và song song với (d) thì 
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Câu 10: Cho ba điểm 
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 . Đường cao 
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 của tam giác ABC có phương trình:
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Câu 11: Cho hai điểm 
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. Phương trình nào sau đây không phải là phương trình của đường thẳng AB?

A. 
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Câu 12: Đường thẳng 
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 cắt đường thẳng nào sau đây?
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Câu 13: Cho đường thẳng (d): 
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. Nếu đường thẳng 
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 đi qua góc tọa độ và vuông góc với (d) thì 
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Câu 14: Cho tam giác ABC có 
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 và đường thẳng (d):
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. Quan hệ giữa (d) và tam giác ABC là:

A. Đường cao vẽ từ A.



B. Đường cao vẽ từ B.

C. Đường trung tuyến vẽ từ A.


D. Đường Phân giác góc 
[image: image74.wmf]·
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Câu 15: Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Phương  trình các cạnh và đường cao của tam giác 

là: 
[image: image75.wmf]:740;:240;:20
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Phương trình đường cao CH của tam giác ABC là:

A.
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Câu 16: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm 
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        D.Một phương trình khác. 

Câu 17: Phương trình đường thẳng đi qua điểm 
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và cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A và B sao cho M là trung điểm của AB là:
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    D. Một phương trình khác.
Câu 18: Viết Phương trình đường thẳng đi qua điểm 
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và cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A và B sao cho tam giác OAB vuông cân.
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        D. Một phương trình khác.
Câu 19: Cho hai điểm 
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 viết phương trình trung trực đoạn AB.
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Câu 20: Cho tam giác ABC có 
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Đường trung trực trung tuyến AM có phương trình tham số:

A. 
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Câu 21: Cho đường thẳng 
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và điểm 
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                  D.Một số khác.
Câu 22: Phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua điểm 
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  và vuông góc với đường thẳng
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Câu 23: Cho đường thẳng (d) đi qua điểm 
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Phương trình nào sau đây không phải là phương trình của (d)?
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Câu 24: Cho
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 . Điểm nào sau đây không thuộc 
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Câu 25: Cho
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 Tìm điểm 
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D.Một đáp số khác.
Câu 26: Giao điểm  M của 
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 D. Một đáp số khác
Câu 27: Cho tam giác ABC có 
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lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Câu nào sau đây đúng?
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Câu 28: Phương trình nào sau đây biểu diển đường thẳng không song song với đường thẳng 
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Câu 29: Cho hai đường thẳng 
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 cắt nhau khi và chỉ khi:
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Câu 30: Cho hai đường thẳng 
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song song nhau khi và chỉ khi:
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Câu 31: Cho hai đường thẳng 
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 cắt nhau tai điểm:
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D. Một đáp số khác
[image: image161.wmf].


Câu 32: Hai đường thẳng 
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. Cắt nhau tại điểm có tọa độ:
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PHẦN II
TRẮC NGHIỆM THEO TỪNG BÀI HỌC
§1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Câu 1: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :
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A. Trùng nhau.
B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
C. Song song nhau.
D. Vuông góc nhau.
Câu 2: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; (7) và B(1 ; (7).
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Câu 3: Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng song song với trục Ox.
A. (0 ; 1)
B. (1 ; 0)
C. (1 ; 1).
D. ((1 ; 0)
Câu 4: Cho 2 điểm A(4 ; (1) , B(1 ; (4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.

A. x + y = 0
B. x ( y = 1
C. x + y  = 1
D. x ( y = 0
Câu 5: Đường thẳng  12x ( 7y + 5 = 0  không đi qua điểm nào sau đây ?
A. ((1 ; (1)
B. (1 ; 1)
C. 
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Câu 6: Cho hai đường thẳng (1: 11x ( 12y + 1 = 0  và (2: 12x + 11y + 9 = 0. Khi đó hai đường thẳng này :
A. Vuông góc nhau.
B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
C. Trùng nhau.
D. Song song với nhau
Câu 7: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :
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A. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
B. Vuông góc nhau.
C. Trùng nhau.
D. Song song nhau.
Câu 8: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; (1) và B(1 ; 5).
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Câu 9: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; (1) và B(1 ; 5)
A. 3x ( y + 6 = 0
B. 3x + y ( 8 = 0
C. (x + 3y + 6 = 0
D. 3x ( y + 10 = 0
Câu 10: Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua 2 điểm A((3 ; 2) và B(1 ; 4).

A. (2 ; 1)
B. ((1 ; 2)
C. ((2 ; 6)
D. (1 ; 1).
Câu 11: Cho (ABC có A(1 ; 1), B(0 ; (2), C(4 ; 2). Viết phương trình tổng quát của trung tuyến AM.
A. 2x + y (3 = 0
B. x + 2y (3 = 0
C. x + y (2 = 0
D. x (y = 0
Câu 12: Cho (ABC có A(2 ; (1), B(4 ; 5), C((3 ; 2). Viết phương trình tổng quát của đường cao AH.
A. 3x + 7y + 1 = 0
B. 7x + 3y +13 = 0
C. (3x + 7y + 13 = 0
D. 7x + 3y (11 = 0
Câu 13: Đường thẳng đi qua điểm M(1;2) và vuông góc với vectơ 
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Câu 14: Với giá trị nào của m thì 2 đường thẳng sau đây vuông góc ?
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D. Không có m
Câu 15: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng sau đây :
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A. Song song.
B. Trùng nhau.
C. Vuông góc nhau.
D. Cắt nhau.
Câu 16: Cho đường thẳng (  : 
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. Điểm nào sau đây nằm trên (?
A. (12 ; 0)
B. (7 ; 5)
C. (20 ; 9)
D. ((13 ; 33).
Câu 17: Cho 2 điểm A(1 ; (4) , B(1 ; 2 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.
A. y (1 = 0
B. x ( 4y = 0
C. x (1 = 0
D. y + 1 = 0
Câu 18: Cho hai đường thẳng (1: 
[image: image195.wmf]1
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    và   (2 : 3x + 4y ( 10 = 0. Khi đó hai đường thẳng này :

A. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
B. Vuông góc nhau.
C. Song song với nhau.
D. Trùng nhau.
Câu 19: Cho (ABC có A(1 ; 1), B(0 ; (2), C(4 ; 2). Viết phương trình tổng quát của trung tuyến CM.
A. 3x + 7y (26 = 0
B. 2x + 3y (14 = 0
C. 6x ( 5y (1 = 0
D. 5x ( 7y (6 = 0
Câu 20: Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng sau đây :
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A. (2 ; 5)
B. (10 ; 25)
C. (5 ; 3)
D. ((1 ; 7)
Câu 21: Cho 4 điểm A(1 ; 2), B((1 ; 4), C(2 ; 2), D((3 ; 2). Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng AB và CD

A. (1 ; 2)
B. (5 ; (5).
C. (3 ; (2)
D. (0 ; (1)
Câu 22: Cho điểm M( 1 ; 2) và đường thẳng d: 2x + y – 5 = 0 .Toạ độ của điểm đối xứng với điểm M qua d là :
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Câu 23: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng sau đây :



(1 : x ( 2y + 1 = 0    và   (2 : (3x + 6y ( 10 = 0.
A. Song song.
B. Trùng nhau.
C. Vuông góc nhau.
D. Cắt nhau.
Câu 24: Cho (ABC có A(1 ; 1), B(0 ; (2), C(4 ; 2). Viết phương trình tổng quát của trung tuyến BM.
A. 3x + y (2 = 0
B. (7x +5y + 10 = 0
C. 7x +7 y + 14 = 0
D. 5x ( 3y +1 = 0
Câu 25: Cho đường thẳng ( : 
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. Viết phương trình tổng quát của (.
A. x + 15 = 0
B. 6x ( 15y  = 0
C. x (15 = 0
D. x ( y ( 9 = 0.
Câu 26: Cho 2 điểm A(1 ; (4) , B(3 ; 2). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.
A. x + 3y + 1 = 0
B. 3x + y + 1 = 0
C. 3x ( y + 4 = 0
D. x + y ( 1 = 0
Câu 27: Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây vuông góc nhau ?
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A. Mọi m
B. m = 2.
C. Không có m
D. m = [image: image205.wmf]1
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Câu 28: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :
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A. Song song nhau.
B. Trùng nhau.
C. Vuông góc nhau.
D. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
Câu 29: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng:
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A. Song song nhau.
B. Trùng nhau.
C. Vuông góc nhau.
D. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
Câu 30: Cho đường thẳng ( : 
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. Viết phương trình tổng quát của (.

A. 4x + 5y ( 17 = 0
B. 4x + 5y + 17 = 0
C. 4x ( 5y + 17 = 0
D. 4x ( 5y ( 17 = 0.
Câu 31: Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây song song ?
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A. m = (1
B. Không có m
C. m = 1
D. m = 0
Câu 32: Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây song song ?
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A. m = (3
B. m = 2
C. m = 2 hoặc m = (3
D. Không m nào
Câu 33: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua  điểm O(0 ; 0) và song song với đường thẳng ( : [image: image215.wmf]3410
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Câu 34: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng sau đây :



(1 : 
[image: image220.wmf]1

23

xy

-=

    và   (2 : 6x (2y ( 8 = 0.
A. Cắt nhau.
B. Vuông góc nhau.
C. Trùng nhau.
D. Song song.
Câu 35: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; (7) và B(1 ; (7)
A. x + y + 4  = 0
B. y ( 7 = 0
C. x + y + 6 = 0
D. y + 7  = 0
Câu 36: Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây song song ?
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A. m = 2
B. m = 1 hoặc m = 2
C. m = 1 hoặc m = 0
D. m = 1
Câu 37: Cho (ABC có A(2 ; (1), B(4 ; 5), C((3 ; 2). Viết phương trình tổng quát của đường cao CH.
A. x + 3y (3 = 0 .
B. 2x + 6y ( 5 = 0
C. 3x ( y + 11 = 0
D. x + y ( 1 = 0
Câu 38: Định m để (1 : 
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 song song nhau :
A. m = (1
B. m = 1
C. m = 1 và m = (1
D. Không có m .
Câu 39: Cho 4 điểm A((3 ; 1), B((9 ; (3), C((6 ; 0), D((2 ; 4). Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng AB và CD
A. ((6 ; (1)
B. ((9 ; 3)
C. ((9 ; (3)
D. (0 ; 4).
Câu 40: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng ( : 4x ( 3y ( 26 = 0 và đường thẳng D : 3x + 4y ( 7 = 0.

A. (5 ; 2)
B. Không có giao điểm.
C. (2 ; (6)
D. (5 ; (2)
Câu 41: Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây cắt nhau?




(1 : 
[image: image225.wmf]23100

xmy

-+=

 và (2 :
[image: image226.wmf]410

mxy

++=


A. 1 < m < 10.
B. m  = 1
C. Không có m
D. Mọi m
Câu 42: Cho đường thẳng d có phương trình tham số
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. Phương trình tổng quát của d là
A. x + 2y – 2 = 0
B. x + 2y + 2 = 0
C. 2x + y + 1 = 0
D. 2x + y – 1 = 0
Câu 43: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; (1) và B((6 ; 2).
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Câu 44: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; (1) và B((6 ; 2)
A. x + y ( 2  = 0
B. x + 3y  = 0
C. 3x ( y = 0
D. 3x ( y + 10 = 0
Câu 45: Phần đường thẳng (:
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 nằm trong góc xOy có độ dài bằng bao nhiêu ?
A. 7
B. 
[image: image233.wmf]5


C. 12
D. 5
Câu 46: Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường phân giác của góc xOy.

A. (0 ; 1)
B. (1 ; 0).
C. (1 ; (1)
D. (1 ; 1)
Câu 47: Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây trùng nhau ?
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A. Không có m
B. m = (3
C. m = 
[image: image236.wmf]4
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D. m  = 
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Câu 48: Phương trình tham số của đường thẳng (: 
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Câu 49: Với giá trị nào của m thì 2 đường thẳng sau đây vuông góc ?
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A. m = 0.
B. Không m nào
C. m = 2
D. 
[image: image245.wmf]3

8

m

=


Câu 50: Cho đường thẳng ( : 
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. Viết phương trình tổng quát của (.

A. x + y ( 17 = 0
B. y ( 14 = 0.
C. y + 14  = 0
D. x (3 = 0
Câu 51: Viết phương trình tham số của đường thẳng (D) đi qua  điểm A((1 ; 2) và song song với đường thẳng ( : [image: image247.wmf]513310
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C. Không có đường thẳng (D).
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Câu 52: Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng sau đây :
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A. (1 ; 7)
B. (1 ; (3)
C. (3 ; 1)
D. ((3 ; (3)
Câu 53: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :
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A. Song song nhau.
B. Cắt nhau.
C. Vuông góc nhau.
D. Trùng nhau.
Câu 54: Đường thẳng (: 5x + 3y = 15  tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng bao nhiêu?
A. 3
B. 15
C. 7,5
D. 5
Câu 55: Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng sau đây :
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A. (5 ; 1)
B. (1 ; 7)
C. ((3 ; 2)
D. (1 ; (3)
Câu 56: Viết phương trình tổng quát của đ. thẳng đi qua 2 điểm O(0 ; 0) và M(1 ; (3)
A. 3x + y = 0.
B. x ( 3y  = 0
C. 3x + y + 1 = 0
D. 3x ( y = 0
Câu 57: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (: 15x ( 2y ( 10 = 0 và trục tung Oy.
A. ((5 ; 0).
B. (0 ; 5)
C. (0 ; (5)
D. (
[image: image257.wmf]2
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Câu 58: Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng sau đây :
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A. (6 ; 5)
B. (0 ; 0)
C. ((5 ; 4)
D. (2 ; 5)
Câu 59: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  (: 7x ( 3y + 16 = 0 và đường thẳng D : x + 10 = 0.
A. (10 ; (18).
B. (10 ; 18)
C. ((10 ; 18)
D. ((10 ; (18)
Câu 60: Cho 4 điểm A(4 ; (3), B(5 ; 1), C(2 ; 3), D((2 ;  2). Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng AB và CD.
A. Trùng nhau.
B. Cắt nhau.
C. Song song.
D. Vuông góc nhau.
Câu 61: Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt A(a ; 0) và B(0 ; b)
A. (b ; (a)
B. ((b ; a)
C. (b ; a)
D. (a ; b).
Câu 62: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :
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A. Song song nhau.
B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
C. Trùng nhau.
D. Vuông góc nhau.
Câu 63: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :
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A. Trùng nhau.
B. Cắt nhau.
C. Song song.
D. Vuông góc.
Câu 64: Cho 2 điểm A(4 ; 7) , B(7 ; 4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.
A. x ( y = 1
B. x ( y = 0
C. x + y = 0
D. x + y  = 1
Câu 65: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :
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A. Trùng nhau.
B. Vuông góc nhau.
C. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
D. Song song nhau.
Câu 66: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua  điểm M(1 ; 1) và song song với đường thẳng có phương trình 
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Câu 67: Đường thẳng  51x ( 30y + 11 = 0  đi qua điểm nào sau đây ?
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Câu 68: Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Oy.

A. (0 ; 1)
B. (1 ; 1).
C. (1 ; (1)
D. (1 ; 0)
Câu 69: Hai đường thẳng (1: 
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là :
A. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
B. Song song với nhau.
C. Vuông góc nhau.
D. Trùng nhau.
Câu 70: Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng song song với trục Oy.

A. (1 ; 1).
B. (1 ; 0)
C. (0 ; 1)
D. ((1 ; 0)
Câu 71: Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O và điểm (a ; b) (với a, b khác không).

A. (1 ; 0)
B. ((a ; b)
C. (b ; (a).
D. (a ; b)
Câu 72: Tìm vectơ pháp tuyến của đường phân giác của góc xOy.
A. (1 ; 0)
B. (0 ; 1)
C. ((1 ; 1)
D. (1 ; 1).
Câu 73: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng ( : 5x ( 2y + 12 = 0 và đường thẳng D : y + 1 = 0.

A. (1 ; (2)
B. ((1 ; 3).
C. (
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Câu 74: Cho 4 điểm A(0 ; 1), B(2 ; 1), C(0 ; 1), D(3 ; 1). Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng AB và CD.
A. Song song.
B. Trùng nhau.
C. Cắt nhau.
D. Vuông góc nhau.
Câu 75: Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây trùng nhau?
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A. Không có m
B. m = 
[image: image281.wmf]4
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C. m = 
[image: image282.wmf]1


D. m = (3
Câu 76: Phương trình nào dưới đây không phải là phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm O(0 ; 0) và M(1 ; (3).
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Câu 77: Cho 4 điểm A(1 ; 2), B(4 ; 0), C(1 ; (3), D(7 ; (7). Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng AB và CD.
A. Trùng nhau.
B. Song song.
C. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
D. Vuông góc nhau.
Câu 78: Định m để 2 đường thẳng sau đây vuông góc :
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A. m = (
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C. m = 
[image: image291.wmf]1

2
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Câu 79: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (: 5x + 2y ( 10 = 0 và trục hoành Ox.
A. (0 ; 2).
B. (0 ; 5)
C. (2 ; 0)
D. ((2 ; 0)
Câu 80: Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm M(a ; b).

A. (0 ; a + b).
B. (a ; b)
C. (a ; (b)
D. ((a ; b)
Câu 81: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :
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A. Vuông góc nhau.
B. Song song nhau.
C. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
D. Trùng nhau.
Câu 82: Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ pháp tuyến ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. Vô số.
Câu 83: Cho 2 điểm A(1 ; (4) , B(3 ; (4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.
A. x + y (2 = 0
B. y ( 4 = 0
C. y + 4 = 0
D. x (2 = 0
Câu 84: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm A(2 ; (1) và B(2 ; 5).
A. 
[image: image295.wmf]2

x

yt

=

ì

í

=

î


B. 
[image: image296.wmf]2

6

xt

yt

=

ì

í

=-

î


C. 
[image: image297.wmf]2

56

xt

yt

=+

ì

í

=+

î


D. 
[image: image298.wmf]1

26

x

yt

=

ì

í

=+

î

.
Câu 85: Cho đường thẳng (: 
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. Điểm nào sau đây không nằm trên (?
A. (
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Câu 86: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(0 ; (5) và B(3 ; 0)
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Câu 87: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; 0) và B(0 ; (5).
A. 
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Câu 88: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(2 ; (1) và B(2 ; 5)
A. x + y ( 1 = 0
B. x ( 2  = 0
C. 2x ( 7y + 9 = 0
D. x + 2 = 0
Câu 89: Tìm tất cả giá trị m để hai đường thẳng sau đây song song.
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A. Không m nào.
B. m = (2
C. m = 1 hoặc m = (2
D. m = 1
Câu 90: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua  điểm M(
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Câu 91: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng 
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A. Vuông góc.
B. Song song.
C. Cắt nhau
D. Trùng nhau.
Câu 92: Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây trùng nhau ?
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A. m = 2.
B. Mọi m
C. Không có m
D. m = [image: image323.wmf]1
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Câu 93: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua  điểm I((1 ; 2) và vuông góc với đường thẳng có phương trình 2x ( y + 4 = 0.
A. (x +2y ( 5 = 0
B. x +2y ( 3 = 0
C. x + 2y = 0
D. x (2y + 5 = 0
Câu 94: Cho (ABC có A(2 ; (1), B(4 ; 5), C((3 ; 2). Viết phương trình tổng quát của đường cao BH.
A. 3x + 5y ( 37 = 0
B. 3x ( 5y (13 = 0 .
C. 5x ( 3y ( 5 = 0
D. 3x + 5y ( 20 = 0
Câu 95: Cho 4 điểm A(0 ; 2), B((1 ; 1), C(3 ; 5), D((3 ; (1). Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng AB và CD.
A. Song song.
B. Vuông góc nhau.
C. Cắt nhau.
D. Trùng nhau.
Câu 96: Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ chỉ phương ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. Vô số
Câu 97: Phương trình tham số của đường thẳng ( : [image: image324.wmf]26230
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Câu 98: Đường thẳng đi qua A( -1 ; 2 ) , nhận 
[image: image329.wmf](2;4)
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  làm véctơ pháp tuyến có phương trình là :
A. x – 2y – 4 = 0
B. x + y + 4 = 0
C. – x + 2y – 4 = 0
D. x – 2y + 5 = 0
Câu 99: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :
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A. Song song nhau.
B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
C. Vuông góc nhau.
D. Trùng nhau.
Câu 100: Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Ox.

A. (0 ; (1)
B. (1 ; 1).
C. (0 ; 1)
D. (1 ; 0)
Câu 101: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua  điểm O(0 ; 0) và song song với đường thẳng có phương trình 6x ( 4y + 1 = 0.
A. 4x + 6y  = 0
B. 3x ( y ( 1 = 0
C. 3x ( 2y = 0
D. 6x ( 4y ( 1  = 0
Câu 102: Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt A(a ; 0) và B(0 ; b).

A. (a ; (b)
B. (b ; a)
C. (a ; b)
D. ((b ; a).
Câu 103: Tìm tọa độ vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua 2 điểm A((3 ; 2) và B(1 ; 4)
A. (4 ; 2)
B. (1 ; 2).
C. ((1 ; 2)
D. (2 ; (1)
Câu 104: Viết phương trình tham số của đường thẳng  (D) đi qua  điểm A((1 ; 2) và vuông góc  với đường thẳng ( : [image: image332.wmf]240
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Câu 105: Cho 4 điểm A(0 ; (2), B((1 ; 0), C(0 ; (4), D((2 ; 0). Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng AB và CD
A. (1 ; (4)
B. 
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C. ((2 ; 2)
D. Không có giao điểm
§2. KHOẢNG CÁCH

Câu 106: Khoảng cách từ điểm M(15 ; 1) đến đường thẳng   ( : 
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Câu 107: Khoảng cách từ điểm M(5 ; (1) đến đường thẳng  ( : 
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Câu 108: Cho 3 điểm A(0 ; 1), B(12 ; 5), C((3 ; 5). Đường thẳng nào sau đây cách đều 3 điểm A, B, C ?
A. 
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Câu 109: Tìm tọa độ điểm M nằm trên trục Ox và cách đều 2 đường thẳng 
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A. (0 ; 
[image: image353.wmf]2
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B. (0,5 ; 0)
C. (1 ; 0)
D. (
[image: image354.wmf]2

 ; 0).
Câu 110: Cho 2 điểm A(1 ; (2), B((1 ; 2). Đường trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là :
A. 
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Câu 111: Khoảng cách từ điểm M(2 ; 0) đến đường thẳng  ( :   
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Câu 112: Khoảng cách từ điểm M(1 ; (1) đến đường thẳng ( : 
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Câu 113: Cho đường thẳng (: 
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. Trong các điểm M(21 ; (3), N(0 ; 4), P(-19 ; 5), Q(1 ; 5) điểm nào cách xa đường thẳng ( nhất ?

A. N
B. M
C. P
D. Q.
Câu 114: Tính diện tích (ABC biết A(2 ; (1), B(1 ; 2), C(2 ; (4) :

A. 
[image: image369.wmf]3
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Câu 115: Khoảng cách từ điểm M(-1;1) đến đường thẳng 3x – 4y – 3 = 0 bằng bao nhiêu?

A. 
[image: image372.wmf]2
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C. 
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Câu 116: Cho đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; (1), B(0 ; 3), tìm tọa độ điểm M thuộc Ox sao cho khoảng cách từ M tới đường thẳng AB bằng 1.

A. (1 ; 0) và (3,5 ; 0)
B. (
[image: image375.wmf]13

 ; 0).
C. (4 ; 0)
D. (2 ; 0)
Câu 117: Cho đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; 0), B(0 ; (4), tìm tọa độ điểm M thuộc Oy sao cho diện tích (MAB bằng 6.

A. (0 ; 1)
B. (0 ; 0) và (0 ;(8).
C. (1 ; 0)
D. (0 ; 8)
Câu 118: Cho đường thẳng ( : 
[image: image376.wmf]710150
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. Trong các điểm M(1 ; (3), N(0 ; 4), P(8 ; 0), Q(1 ; 5) điểm nào cách xa đường thẳng ( nhất ?

A. M
B. P
C. Q
D. N
Câu 119: Khoảng cách từ điểm M(0 ; 1) đến đường thẳng  ( : 
[image: image377.wmf]51210
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A. 
[image: image378.wmf]11
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B. 
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C. 1
D. 
[image: image380.wmf]13


Câu 120: Cho 2 điểm A(2 ; 3), B(1 ; 4). Đường thẳng nào sau đây cách đều 2 điểm A, B ?
A. 
[image: image381.wmf]10
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B. 
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C. 
[image: image383.wmf]22100
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D. 
[image: image384.wmf]1000
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Câu 121: Khoảng cách giữa 2 đường thẳng  (1 : 
[image: image385.wmf]730
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A. 
[image: image387.wmf]9
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B. 9
C. 
[image: image388.wmf]32

2

.
D. 15
Câu 122: Khoảng cách từ điểm M(1 ; (1) đến đường thẳng ( : 
[image: image389.wmf]340
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 là :
A. 
[image: image390.wmf]210

.
B. 
[image: image391.wmf]10


C. 
[image: image392.wmf]5
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D. 1
Câu 123: Cho (ABC với A(1 ; 2), B(0 ; 3), C(4 ; 0). Chiều cao tam giác ứng với cạnh BC bằng :
A. 3
B. 
[image: image393.wmf]1
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C. 
[image: image394.wmf]1
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D. 
[image: image395.wmf]3
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Câu 124: Tìm khoảng cách từ điểm O(0 ; 0) tới đường thẳng ( : 
[image: image396.wmf]1
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A. 4,8
B. 
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C. 
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D. 
[image: image399.wmf]1
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Câu 125: Tính diện tích (ABC biết  A(3 ; 2), B(0 ; 1), C(1 ; 5) :
A. 
[image: image400.wmf]11
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B. 
[image: image401.wmf]17

.
C. 11
D. 
[image: image402.wmf]11
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Câu 126: Cho đường thẳng đi qua 2 điểm A(1 ; 2), B(4 ; 6), tìm tọa độ điểm M thuộc Oy sao cho diện tích (MAB bằng 1.
A. (0 ; 1)
B. (0 ; 0) và (0 ; 
[image: image403.wmf]4
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)
C. (0 ; 2).
D. (1 ; 0)
Câu 127: Tính diện tích (ABC biết A(3 ; (4), B(1 ; 5), C(3 ; 1) :
A. 10
B. 5.
C. 
[image: image404.wmf]26


D. 
[image: image405.wmf]25


Câu 128: Khoảng cách giữa 2 đường thẳng (1 : 
[image: image406.wmf]340
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 và (2 : 
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A. 1,01
B. 
[image: image408.wmf]101

.
C. 10,1
D. 101
§3. GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG

Câu 129: Tìm côsin góc giữa 2 đường thẳng (1 : 
[image: image409.wmf]10510
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và (2 :
[image: image410.wmf]2
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A. 
[image: image411.wmf]3
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B. 
[image: image412.wmf]10
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C. 
[image: image413.wmf]310
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D. 
[image: image414.wmf]3
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Câu 130: Tìm côsin góc giữa 2 đường thẳng  (1 : 
[image: image415.wmf]220

xy

+-=

và (2 : 
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A. 
[image: image417.wmf]10
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B. 
[image: image418.wmf]2


C. 
[image: image419.wmf]2
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D. 
[image: image420.wmf]3
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Câu 131: Cặp đường thẳng nào dưới đây là phân giác của các góc hợp bởi 2 đường thẳng

 

(1 : 
[image: image421.wmf]3410
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    và 
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     và 
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Câu 132: Tìm côsin góc giữa 2 đường thẳng  (1 : 
[image: image431.wmf]23100
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và (2 : 
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A. 
[image: image433.wmf]7

13

.
B. 
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C. 
[image: image435.wmf]13


D. 
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Câu 133: Tìm góc giữa 2 đường thẳng (1 : 
[image: image437.wmf]22350
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A. 600
B. 1250.
C. 1450
D. 300
Câu 134: Cho đường thẳng d  : 
[image: image439.wmf]2
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 và 2 điểm A(1 ; 2), B((2 ; m). Định m để A và B nằm cùng phía đối với d.

A. m < 13
B. 
[image: image440.wmf]13
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.
C. 
[image: image441.wmf]13
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D. m = 13
Câu 135: Tìm góc giữa hai đường thẳng (1 : 
[image: image442.wmf]30
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 và ø (2 : 
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A. 450
B. 1250.
C. 300
D. 600
Câu 136: Tìm góc giữa 2 đường thẳng (1 : 
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và (2 : 
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A. 600
B. 00
C. 900
D. 450.
Câu 137: Tìm côsin góc giữa 2 đường thẳng (1 : 
[image: image446.wmf]270
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A. 
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B. 
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C. 
[image: image450.wmf]1
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D. 
[image: image451.wmf]3
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Câu 138: Cho đoạn thẳng AB với A(1 ; 2), B((3 ; 4) và đường thẳng d : 
[image: image452.wmf]470
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. Định m để d và đoạn thẳng AB có điểm chung.

A. 
[image: image453.wmf]1040

m

££


B. m > 40 hoặc m < 10.
C. 
[image: image454.wmf]40
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D. 
[image: image455.wmf]10
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Câu 139: Cặp đường thẳng nào dưới đây là phân giác của các góc hợp bởi đường thẳng 
( : 
[image: image456.wmf]0
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 và trục hoành Ox.

A. 
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B. 
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C. 
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Câu 140: Cho đoạn thẳng AB với A(1 ; 2), B((3 ; 4) và đường thẳng d :  
[image: image465.wmf]2
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. Định m để d cắt đoạn thẳng AB.
A. m  < 3
B. m = 3
C. m > 3
D. Không có m nào.
Câu 141: Tìm góc giữa 2 đường thẳng (1 : 
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A. 900
B. 600
C. 00
D. 450.
Câu 142: Tìm côsin góc giữa 2 đường thẳng (1 : 
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A. 
[image: image470.wmf]56
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B. 
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C. 
[image: image472.wmf]6
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D. 
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Câu 143: Cặp đường thẳng nào dưới đây là phân giác của các góc hợp bởi 2 đường thẳng

 

(1 : 
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D. 
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Câu 144: Cho đường thẳng d : 
[image: image484.wmf]3450
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 và 2 điểm A(1 ; 3), B(2 ; m). Định m để A và B nằm cùng phía đối với d.

A. m < 0
B. 
[image: image485.wmf]1
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C. m > ( 1
D. 
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Câu 145: Cho (ABC với A(1 ; 3), B((2 ; 4), C((1 ; 5) và đường thẳng d : 
[image: image487.wmf]2360
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. Đường thẳng d cắt cạnh nào của (ABC ?
A. Cạnh AC.
B. Không cạnh nào.
C. Cạnh AB.
D. Cạnh BC.
§4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

Câu 146: Tìm tọa độ tâm đường tròn đi qua 3 điểm A(0 ; 4), B(2 ; 4), C(4 ; 0).

A. (0 ; 0).
B. (1 ; 0)
C. (3 ; 2)
D. (1 ; 1)
Câu 147: Tìm bán kính đường tròn đi qua 3 điểm A(0 ; 4), B(3 ; 4), C(3 ; 0).

A. 5
B. 3
C. 
[image: image488.wmf]10
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D. 
[image: image489.wmf]5
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 .
Câu 148: Tìm tọa độ tâm đường tròn đi qua 3 điểm A(0 ; 5), B(3 ; 4), C((4 ; 3).

A. ((6 ; (2)
B. ((1 ; (1)
C. (3 ; 1)
D. (0 ; 0)
Câu 149: Đường tròn  
[image: image490.wmf]22
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 không tiếp xúc đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới đây ?
A. x  ( 2  = 0
B. x + y ( 3  = 0
C. x + 2 = 0
D. Trục hoành.
Câu 150: Đường tròn  
[image: image491.wmf]22
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 tiếp xúc đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới đây ?

A. x + y = 0
B. 3x + 4y ( 1 = 0
C. 3x ( 4y + 5  = 0
D. x + y ( 1 = 0
Câu 151: Tìm bán kính đường tròn đi qua 3 điểm A(0 ; 0), B(0 ; 6), C(8 ; 0).
A. 6.
B. 5
C. 10
D. 
[image: image492.wmf]5


Câu 152: Tìm giao điểm 2 đường tròn (C1) : 
[image: image493.wmf]22
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 và (C2) : 
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A. (
[image: image495.wmf]2

;
[image: image496.wmf]2

) và (
[image: image497.wmf]2

;
[image: image498.wmf]2

-

)
B. (0 ; 2) và (0 ; (2).
C. (2 ; 0) và (0 ; 2).
D. (2 ; 0) và ((2 ; 0).
Câu 153: Tìm giao điểm 2 đường tròn (C1) : 
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 và (C2) : 
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A. (1 ; 2) và (
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 ; 
[image: image502.wmf]3

).
B. (1 ; 2).
C. (1 ; 2) và (
[image: image503.wmf]3

 ; 
[image: image504.wmf]2

).
D. (1; 2) và (2 ; 1)
Câu 154: Đường tròn (C) : 
[image: image505.wmf]22
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 không cắt đường thẳng nào trong các đường thẳng sau đây ?
A. Đường thẳng đi qua điểm (2 ; 6) và điểm (45 ; 50).
B. Đường thẳng có phương trình  y – 4 = 0.
C. Đường thẳng đi qua điểm (3 ; (2) và điểm (19 ; 33).
D. Đường thẳng có phương trình  x ( 8 = 0.
Câu 155: Đường tròn  
[image: image506.wmf]22
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 có bán kính bằng bao nhiêu ?

A. 6
B. 2.
C. 36
D. 
[image: image507.wmf]6


Câu 156: Đường tròn  nào dưới đây đi qua 3 điểm A(2 ; 0), B(0 ; 6), O(0 ; 0)?
A. 
[image: image508.wmf]22
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image511.wmf]22
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Câu 157: Một đường tròn có tâm I( 3 ; (2) tiếp xúc với đường thẳng ( : 
[image: image512.wmf]510
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. Hỏi bán kính đường tròn bằng bao nhiêu ?
A. 6
B. 
[image: image513.wmf]26


C. 
[image: image514.wmf]14
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D. 
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Câu 158: Một đường tròn có tâm là điểm (0 ; 0) và tiếp xúc với đường thẳng ( : 
[image: image516.wmf]420
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. Hỏi bán kính đường tròn đó bằng bao nhiêu ?
A. 
[image: image517.wmf]2


B. 1
C. 4

`
D. 
[image: image518.wmf]42


Câu 159: Xác định vị trí tương đối giữa 2 đường tròn (C1) : 
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 và (C2) : 
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A. Cắt nhau.
B. Không cắt nhau.
C. Tiếp xúc ngoài.
D. Tiếp xúc trong.
Câu 160: Với những giá trị nào của m thì đường thẳng ( : 
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 tiếp xúc với đường tròn (C) :
[image: image522.wmf]22
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.
A. m = (3
B. m =  3 và m = (3
C. m = 3
D. m = 15 và m = (15.
Câu 161: Đường tròn nào sau đây tiếp xúc với trục Ox ?
A. 
[image: image523.wmf]22
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C. 
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D. 
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Câu 162: Đường tròn nào sau đây tiếp xúc với trục Oy ?
A. 
[image: image527.wmf]22
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 163: Tâm đường tròn  
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 cách trục Oy bao nhiêu ?

A. ( 5
B. 0
C. 10.
D. 5
Câu 164: Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm O(0 ; 0), A(a ; 0), B(0 ; b).
A. 
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D. 
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Câu 165: Đường tròn  nào dưới đây đi qua điểm A(4 ; (2)
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 166: Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm A(0 ; 2), B(2 ; 2), C(1 ; 
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B. 
[image: image542.wmf]22

220

xyxy

+--=

.
C. 
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D. 
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Câu 167: Tìm bán kính đường tròn đi qua 3 điểm A(11 ; 8), B(13 ; 8), C(14 ; 7).
A. 2.
B. 1
C. 
[image: image545.wmf]5


D. 
[image: image546.wmf]2


Câu 168: Tìm tọa độ tâm đường tròn đi qua 3 điểm A(1 ; 2), B((2 ; 3), C(4 ; 1).
A. (0 ; (1)
B. (0 ; 0)
C. Không có đường tròn đi qua 3 điểm đã cho.
D. (3 ; 0,5)
Câu 169: Một đường tròn có tâm I(1 ; 3) tiếp xúc với đường thẳng ( : 
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. Hỏi bán kính đường tròn bằng bao nhiêu ?
A. 
[image: image548.wmf]3
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B. 1
C. 3
D. 15
Câu 170: Đường tròn  
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cắt đường thẳng x + y ( a ( b = 0 theo một dây cung có độ dài bằng bao nhiêu ?

A. 2R
B. 
[image: image550.wmf]2
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C. 
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D. R
Câu 171: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng ( : 
[image: image552.wmf]230
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 và đường tròn (C) : 
[image: image553.wmf]22
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.
A. ( 3 ; 3) và  ((1 ; 1).
B. ((1 ; 1) và (3 ; (3)
C. ( 3 ; 3) và (1 ; 1)
D. ( 2 ; 1) và  (2 ; (1)
Câu 172: Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm A((1 ; 1), B(3 ; 1), C(1 ; 3).
A. 
[image: image554.wmf]22
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B. 
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C. 
[image: image556.wmf]22
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D. 
[image: image557.wmf]22
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Câu 173: Đường tròn  
[image: image558.wmf]22
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 đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây ?
A. (2 ; 1)
B. (3 ; (2)
C. ((1 ; 3)
D. (4 ; (1)
Câu 174: Xác định vị trí tương đối giữa 2 đường tròn (C1) : 
[image: image559.wmf]22
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 và (C2) : 
[image: image560.wmf]22
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.

A. Tiếp xúc trong.
B. Không cắt nhau.
C. Cắt nhau.
D. Tiếp xúc ngoài.
Câu 175: Đường tròn  nào dưới đây đi qua 2 điểm A(1 ; 0), B(3 ; 4) ?
A. 
[image: image561.wmf]22
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B. 
[image: image562.wmf]22
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C. 
[image: image563.wmf]22
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D. 
[image: image564.wmf]22
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Câu 176: Đường tròn  
[image: image565.wmf]22
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 có bán kính bằng bao nhiêu ?

A. 10
B. 25
C. 5
D. 
[image: image566.wmf]10

.
Câu 177: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng ( : 
[image: image567.wmf]70
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 và đường tròn (C) : 
[image: image568.wmf]22
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.
A. ( 3 ; 4) và  ((4 ; 3).
B. (4 ; 3)
C. ( 3 ; 4)
D. ( 3 ; 4) và  (4 ; 3)
Câu 178: Đường tròn 
[image: image569.wmf]22
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 cắt đường thẳng x ( y + 2  = 0 theo một dây cung có độ dài bằng bao nhiêu ?

A. 5
B. 
[image: image570.wmf]223


C. 10
D. 
[image: image571.wmf]52


Câu 179: Đường tròn  
[image: image572.wmf]22
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 cắt đường thẳng x + y ( 2  = 0 theo một dây cung có độ dài bằng bao nhiêu?

A. 10
B. 8
C. 6
D. 
[image: image573.wmf]32


Câu 180: Đường tròn nào sau đây tiếp xúc với trục Oy ?
A. 
[image: image574.wmf]22
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B. 
[image: image575.wmf]22
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C. 
[image: image576.wmf]22
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D. 
[image: image577.wmf]22

30

xyxy

+++-=

.
Câu 181: Tìm giao điểm 2 đường tròn (C1) : 
[image: image578.wmf]22
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 và (C2) : 
[image: image579.wmf]22
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A. (2 ; 0) và (0 ; 2).
B. (
[image: image580.wmf]2

; 1) và (1 ; 
[image: image581.wmf]2
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).
C. (1 ; (1) và (1 ; 1).
D. ((1; 0) và (0 ;
[image: image582.wmf]1
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)
Câu 182: Đường tròn  
[image: image583.wmf]22
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 tiếp xúc đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới đây ?
A. Trục tung
B. 4x + 2y ( 1 = 0
C. Trục hoành
D. 2x + y ( 4 = 0
Câu 183: Cho đường tròn  
[image: image584.wmf]22
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. Tìm khoảng cách từ tâm đường tròn tới trục Ox.
A. 5
B. 7.
C. 3, 5
D. 2, 5
Câu 184: Đường tròn  
[image: image585.wmf]22
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 có bán kính bằng bao nhiêu ?
A. 
[image: image586.wmf]5


B. 25
C. 
[image: image587.wmf]5
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D. 
[image: image588.wmf]25
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Câu 185: Đường tròn  
[image: image589.wmf]22
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 có tâm là điểm nào trong các điểm sau đây ?

A. (0 ; 
[image: image590.wmf]3
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B. (
[image: image591.wmf]2
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; 0)
C. ([image: image592.wmf]2

 ; [image: image593.wmf]3

)
D. (
[image: image594.wmf]1
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Câu 186: Đường tròn  
[image: image595.wmf]22
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 có tâm là điểm nào trong các điểm sau đây ?

A. ((2 ; 1)
B. (8 ; ( 4).
C. (( 8 ; 4)
D. (2 ; (1)
Câu 187: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng ( : 
[image: image596.wmf]yx
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 và đường tròn (C) : 
[image: image597.wmf]22
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.

A. ( 0 ; 0)
B. ( 0 ; 0) và  (1 ; 1).
C. ( 2 ; 0)
D. (1 ; 1)
Câu 188: Với những giá trị nào của m thì đường thẳng ( : 
[image: image598.wmf]3430
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 tiếp xúc với đường tròn (C) : 
[image: image599.wmf]22
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A. m = 0 và m = 1.
B. m =  4 và m = (6
C. m = 2
D. m = 6
Câu 189: Tìm tọa độ giao điểm của đường tròn (C) : 
[image: image600.wmf]22
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 và đường thẳng 
( : 
[image: image601.wmf]1
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A. ( 1 ; 2) và  (2 ; 1).
B. ( 1 ; 2) và  
[image: image602.wmf]12
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C. (2 ; 5).
D. ( 1 ; 0) và  (0 ; 1).
Câu 190: Xác định vị trí tương đối giữa 2 đường tròn (C1) : 
[image: image603.wmf]22
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 và 
(C2) : 
[image: image604.wmf]22
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.
A. Không cắt nhau.
B. Cắt nhau.
C. Tiếp xúc ngoài.
D. Tiếp xúc trong.
Câu 191: Đường tròn  
[image: image605.wmf]22

60

xyx

+-=

 không tiếp xúc đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới đây?
A. y ( 2 = 0
B. x  ( 6  = 0
C. Trục tung
D. 3 + y = 0
Câu 192: Đường tròn  
[image: image606.wmf]22
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 có bán kính bằng bao nhiêu ?

A. 
[image: image607.wmf]5
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B. 
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C. 
[image: image609.wmf]25
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.
D. 
[image: image610.wmf]25
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Câu 193: Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn ?
A. 
[image: image611.wmf]22
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B. 
[image: image612.wmf]22
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C. 
[image: image613.wmf]22
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D. 
[image: image614.wmf]22
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Câu 194: Phương trình nào sau đây không phải  là phương trình đường tròn ?
A. 
[image: image615.wmf]22
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B. 
[image: image616.wmf]22
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C. 
[image: image617.wmf]22
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D. 
[image: image618.wmf]22
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Câu 195: Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn?

A. x2 + y2 - 2x - 8y + 20 =  0
B. 4x2 + y2 - 10x - 6y -2  = 0
C. x2 + y2 - 4x +6y - 12 = 0
D. x2 + 2y2 - 4x - 8y + 1 = 0
§.5  ELIP

Câu 196: Cho Elip (E):  
[image: image619.wmf]22
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. Đường thẳng (d): x = - 4 cắt (E) tại hai điểm M, N. Khi đó:
A. MN =  
[image: image620.wmf]9
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B. MN =   
[image: image621.wmf]18
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C. MN =  
[image: image622.wmf]18
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D. MN =  
[image: image623.wmf]9
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Câu 197: Tìm phương trình chính tắc của Elip  có trục lớn gấp đôi trục bé và có tiêu cự bằng 
[image: image624.wmf]43
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 198: Tìm phương trình chính tắc của Elip có tâm sai bằng 
[image: image629.wmf]1
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 và trục lớn bằng 6
A. 
[image: image630.wmf]22
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 199: Tìm phương trình chính tắc của Elip  có một đường chuẩn là x + 4 = 0 và một tiêu điểm là điểm ((1 ; 0)
A. 
[image: image634.wmf]22
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B. 
[image: image635.wmf]22
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C. 
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D. 
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Câu 200: Tìm phương trình chính tắc của Elip có tiêu cự bằng 6 và đi qua điểm A(0; 5)
A. 
[image: image638.wmf]22
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B. 
[image: image639.wmf]22
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C. 
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D. 
[image: image641.wmf]22
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Câu 201: Tâm sai của Elip 
[image: image642.wmf]22
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 bằng :
A. 
[image: image643.wmf]5
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B. 0, 4
C. 4
D. 0,2
Câu 202: Tìm phương trình chính tắc của Elip có trục lớn gấp đôi trục bé và đi qua điểm (2 ; (2)
A. 
[image: image644.wmf]22
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B. 
[image: image645.wmf]22
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C. 
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D. 
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Câu 203: Cho Elip có phương trình : 
[image: image648.wmf]22
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. Lúc đó hình chữ nhật cơ sở có diện tích bằng:

A. 15
B. 40
C. 60
D. 30
Câu 204: Cho Elip (E):  
[image: image649.wmf]22
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. M là điểm nằm trên (E) . Lúc đó đoạn thẳng OM thoả:
A. 4 ≤ OM ≤ 5
B. OM   ≥ 5
C. OM ≤ 3
D. 3 ≤ OM ≤ 4
Câu 205: Tìm phương trình chính tắc của Elip có một đỉnh của hình chữ nhật cơ sở là M(4; 3)
A. 
[image: image650.wmf]22

1

169

xy

+=


B. 
[image: image651.wmf]22
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C. 
[image: image652.wmf]22
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D. 
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Câu 206: Phương trình của Elip có độ dài trục lớn bằng 8, độ dài trục nhỏ bằng 6 là:

A. 
[image: image654.wmf]22
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B. 
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C. 
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D. 
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1

6436

xy

+=


Câu 207: Đường thẳng y = kx cắt Elip 
[image: image658.wmf]22
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 tại hai điểm 

A. đối xứng nhau qua trục Oy


  B. đối xứng nhau qua trục Ox
C. đối xứng nhau qua gốc toạ độ O
D. Các khẳng định trên đều sai
Câu 208: Tìm phương trình chính tắc của Elip đi qua điểm (6 ; 0) và có tâm sai bằng 
[image: image659.wmf]1
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image663.wmf]22
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Câu 209: Trong các phương trình sau , phương  trình nào biểu diễn một elíp có khoảng cách giữa các đường chuẩn là  
[image: image664.wmf]50
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  và tiêu cự 6 ?
A. 
[image: image665.wmf]22
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[image: image666.wmf]
B. 
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C. 
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D. 
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Câu 210: Biết  Elip(E) có các tiêu điểm F1(-
[image: image670.wmf]7

; 0), F2(
[image: image671.wmf]7

;0) và đi qua M( -
[image: image672.wmf]7

;
[image: image673.wmf]9
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). Gọi N là điểm đối xứng với M qua gốc toạ độ . Khi đó:

A. NF1+ MF2 = 
[image: image674.wmf]9
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B. NF2 + MF1 = 
[image: image675.wmf]23
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C. NF2 – NF1 = 
[image: image676.wmf]7
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D. NF1 + MF1 = 8
Câu 211: Cho elíp có phương trình 16x2 + 25y2 = 100 . Tính tổng khoảng cách từ điểm thuộc elíp có hoành độ x = 2 đến hai tiêu điểm.
A. 
[image: image677.wmf]3


B. 
[image: image678.wmf]22


C. 5
D. 
[image: image679.wmf]43


Câu 212: Tìm phương trình chính tắc của Elip có tiêu cự bằng 6 và trục lớn bằng 10
A. 
[image: image680.wmf]22
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B. 
[image: image681.wmf]22
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C. 
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D. 
[image: image683.wmf]22
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Câu 213: Cho Elip (E) : 
[image: image684.wmf]22
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 và điểm M nằm trên (E). Nếu điểm M có hoành độ bằng 1 thì các khoảng cách từ M tới 2 tiêu điểm của (E) bằng :

A. 
[image: image685.wmf]42
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B. 3 và 5
C. 3,5 và 4, 5
D. 
[image: image686.wmf]2
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Câu 214: Đường thẳng nào dưới đây là 1 đường chuẩn của Elip 
[image: image687.wmf]22
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A. x+
[image: image688.wmf]4
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B. x + 2 = 0
C. 
[image: image689.wmf]3
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D. x + 8 = 0
Câu 215: Đường Elip 
[image: image690.wmf]22
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 có 1 tiêu điểm là :
A. (0 ; 3)
B. 
[image: image691.wmf](0;3)


C. (
[image: image692.wmf]3
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 ; 0)
D. (3 ; 0)
Câu 216: Đường Elip 
[image: image693.wmf]22
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 có tiêu cự bằng :
A. 18
B. 6
C. 9
D. 3
Câu 217: Đường thẳng qua M(1 ; 1) và cắt elíp (E) : 4x2 + 9y2 = 36 tại hai điểm M1 , M2 sao cho MM1 = MM2 có phương trình là
A. 2x + 4y – 5 = 0
B. 4x + 9y – 13 = 0
C. x + y + 5 = 0
D. 16x – 15y + 100 = 0
Câu 218: Một elip có trục lớn bằng 26, tâm sai e =
[image: image694.wmf]12

13

. Trục nhỏ của elip có độ dài bằng bao nhiêu?
A. 10
B. 12
C. 24
D. 5
Câu 219: Đường Elip 
[image: image695.wmf]22
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 có tiêu cự bằng :
A. 2
B. 4
C. 9
D. 1
Câu 220: Cho Elip (E) : 
[image: image696.wmf]22
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 và điểm M nằm trên (E). Nếu điểm M có hoành độ bằng (13 thì các khoảng cách từ M tới 2 tiêu điểm của (E) bằng :
A. 8 và 18
B. 13 
[image: image697.wmf]5
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C. 10 và 16
D. 13 
[image: image698.wmf]10
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Câu 221: Đường thẳng nào dưới đây là 1 đường chuẩn của Elip 
[image: image699.wmf]22
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A. x+
[image: image700.wmf]450
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B. x (4 = 0
C. x + 2 = 0
D. 
[image: image701.wmf]40
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Câu 222: Phương trình chính tắc của Elip có tâm sai e = 
[image: image702.wmf]4
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, độ dài trục nhỏ bằng 12 là:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 223: Đường Elip 
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 có tiêu cự bằng :
A. 3
B. 6
C. 
[image: image708.wmf]9
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D. 
[image: image709.wmf]6
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Câu 224: Elip (E): 
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 có tâm sai bằng bao nhiêu?

A. 
[image: image711.wmf]4
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B. 
[image: image712.wmf]5
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C. 
[image: image713.wmf]5
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D. 
[image: image714.wmf]3
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Câu 225: Tìm phương trình chính tắc của Elip  có một đường chuẩn là x + 5 = 0 và đi qua điểm (0 ; ( 2)
A. 
[image: image715.wmf]22
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 226: Tìm phương trình chính tắc của Elip đi qua điểm (2; 1) và có tiêu cự bằng 
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Câu 227: Cho Elip (E) có các tiêu điểm F1( - 4; 0 ), F2( 4; 0 ) và một điểm M nằm trên (E) biết rằng chu vi của tam giác MF1F2 bằng  18. Lúc đó tâm sai của (E) là:
A. e = - 
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B. e = 
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C. e =
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§6.  HYPERBOL

Câu 228: Đường thẳng nào dưới đây là đường chuẩn của Hyperbol 
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B. x + 2 = 0
C. x + 8 = 0
D. 
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Câu 229: Hypebol có nửa trục thực là 4, tiêu cự bằng 10 có phương trình chính tắc là:

A. 
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Câu 230: Tìm phương trình chính tắc của Hyperbol (H) biết nó đi qua điểm (6 ; 0) và có tâm sai bằng 
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Câu 231: Tìm phương trình chính tắc của Hyperbol (H) mà hình chữ nhật cơ sở có một đỉnh là 
(2 ; (3).
A. 
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Câu 232: Đường Hyperbol 
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 có một tiêu điểm là điểm nào dưới đây ?
A. (
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 ; 0)
B. (0 ; 
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C. (0 ; 5)
D. ((5 ; 0)
Câu 233: Tâm sai của Hyperbol   
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 bằng :
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Câu 234: Hypebol  3x2 – y2 = 12 có tâm sai là:
A. 
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Câu 235: Hypebol có hai đường tiệm cận vuông góc với nhau, độ dài trục thực bằng 6, có phương trình chính tắc là:
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Câu 236: Hyperbol (H) có 2 đường tiệm cận vuông góc nhau thì có tâm sai bằng bao nhiêu ?

A. 3
B. 
[image: image760.wmf]2
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D. 2
Câu 237: Tìm phương trình chính tắc của hyperbol nếu nó có tiêu cự bằng 12 và độ dài trục thực bằng  10.
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Câu 238: Tìm góc giữa 2 đường tiệm cận của hyperbol 
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Câu 239: Viết phương trình chính tắc của Hypebol , biết giá trị tuyệt đối hiệu các bán kính qua tiêu  của điểm M  bất kỳ trên hypebol là 8 , tiêu cự bằng 10 .
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  hoặc 
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B. 
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Câu 240: Phương trình hai tiệm cận  y= 
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 là của hypebol có phương trình chính tắc nào sau đây?

A. 
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Câu 241: Viết phương trình của Hypebol có tiêu cự bằng 10, trục thực bằng 8 và tiêu điểm nằm trên trục Oy.
A. 
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[image: image781.wmf]
Câu 242: Đường Hyperbol 
[image: image782.wmf]22
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 có tiêu cự bằng :
A. 2
B. 6
C. 3
D. 1
Câu 243: Tìm phương trình chính tắc của Hyperbol (H) biết nó đi qua điểm là (5 ; 4) và một đường tiệm cận có phương trình là : 
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A. 
[image: image784.wmf]2

2

1

2

y

x

-=

.
B. 
[image: image785.wmf]22

9

xy

-=


C. 
[image: image786.wmf]22

1

xy

-=


D. 
[image: image787.wmf]22

1

54

xy

-=


Câu 244: Tìm phương trình chính tắc của Hyperbol (H) biết nó có một đường tiệm cận là 
[image: image788.wmf]20
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 và hình chữ nhật cơ sở của nó có diện tích bằng 24.
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Câu 245: Đường Hyperbol 
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 có tiêu cự bằng :
A. 2
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C. 3
D. 6
Câu 246: Tìm phương trình chính tắc của Hyperbol (H) biết nó tiêu điểm là (3 ; 0) và một đường tiệm cận có phương trình là : 
[image: image795.wmf]20

xy

+=


A. 
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Câu 247: Đường thẳng nào dưới đây là đường chuẩn của Hyperbol 
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B. x + 2 = 0.
C. 
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D. x + 4 = 0
Câu 248: Tìm phương trình chính tắc của hyperbol nếu một đỉnh của hình chữ  nhựt cơ sở của hyperbol đó là M(4 ; 3).
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Câu 249: Hypebol có tâm sai 
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 và đi qua điểm (1;0) có phương trình chính tắc là:
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Câu 250: Hypebol  
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  có hai đường chuẩn là:

A. 
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Câu 251: Tìm phương trình chính tắc của Hyperbol (H) biết nó có một đường chuẩn là 2x+
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Câu 252: Cho điểm M nằm trên Hyperbol (H) : 
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1

169

xy

-=

. Nếu hoành độ điểm M bằng 8 thì khoảng cách từ M đến các tiêu điểm của (H) là bao nhiêu ?
A. 
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B. 
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C. 5 và 13
D. 6 và 14
Câu 253: Tìm phương trình chính tắc của Hyperbol (H) biết nó có tâm sai bằng 2 và tiêu cự bằng 4
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Câu 254: Cho điểm M nằm trên Hyperbol (H) : 
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. Nếu điểm M có hoành độ bằng 12 thì khoảng cách từ M đến các tiêu điểm là bao nhiêu ?
A. 10 và 6
B. 14 và 22
C. 8
D. 
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Câu 255: Hypebol  
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  có

A. Hai đỉnh A1(-2;0), A2(2;0) và tâm sai 
[image: image832.wmf]2

13

e

=

;
B. Hai đường tiệm cận 
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 và tâm sai 
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C. Hai đường tiệm cận 
[image: image835.wmf]3

2

yx

=±

 và tâm sai 
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D. Hai tiêu điểm F1(-2;0), F2(2;0) và tâm sai 
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Câu 256: Tìm phương trình chính tắc của Hyperbol (H) biết nó tiêu điểm là ((1 ; 0) và một đường tiệm cận có phương trình là : 
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Câu 257: Đường Hyperbol  
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 có tiêu cự bằng :
A. 12
B. 2
C. 4
D. 6.
Câu 258: Tìm phương trình chính tắc của hyperbol nếu nó có tiêu cự bằng 10 và đi qua điểm 
A(4 ; 0).
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Câu 259: Điểm nào trong 4 điểm M(5 ; 0), N(10 ; 3
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), Q(5 ; 4) nằm trên một đường tiệm cận của hyperbol  
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A. N
B. M
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D. P
Câu 260: Hypebol 
[image: image852.wmf]22
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 có hai tiêu điểm là :
A. F1(- 5 ; 0) ;  F2(5 ; 0)
B. F1(- 2 ; 0) ;  F2(2 ; 0)
C. F1(- 3 ; 0) ;  F2(3 ; 0)
D. F1(- 4 ; 0) ;  F2(4 ; 0)
Câu 261: Tìm phương trình chính tắc của Hyperbol (H) biết nó có trục thực dài gấp đôi trục ảo và có tiêu cự bằng 10
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Câu 262: Hypebol có hai tiêu điểm là F1(-2;0) và F2(2;0) và một đỉnh A(1;0) có phương trình là chính tắc là
A. 
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Câu 263: Tìm phương trình chính tắc của Hyperbol (H) biết nó đi qua điểm (2 ; 1) và có một đường chuẩn là 
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Câu 264: Tìm phương trình chính tắc của hyperbol nếu nó đi qua điểm (4 ; 1) và có tiêu cự bằng 
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Câu 265: Đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của hypebol  
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  có có phương trình là:
A. 
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Câu 266: Đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của hypebol : 
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 có phương trình :
A. x2 + y = 4
B. x2 + y2  = 3 .
C. x2 + y2 = 1
D. x2 + y2 = 5
§7.  PARABOL

Câu 267: Đường thẳng nào là đường chuẩn của parabol y2 =
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Câu 268: Viết phương trình chính tắc của Parabol đi qua điểm A(5 ; (2).
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Câu 269: Đường thẳng nào là đường chuẩn của parabol y2=  - 4x?

A. x=4
B. x=2
C. x=1
D. x=
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Câu 270: Viết phương trình chính tắc của Parabol đi qua điểm A(1 ; 2).
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Câu 271: Parabol (P) :  y2 =
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A. Tiêu điểm F(
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C. Đường chuẩn 
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 ;
D. Khoảng cách từ tiêu điểm đến đường chuẩn d(F;
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Câu 272: Viết phương trình chính tắc của Parabol biết đường chuẩn có phương trình  x + 
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D. y2 = 2x
Câu 273: Cho Parabol (P) có phương trình chính tắc 
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. Một đường thẳng đi qua tiêu điểm F của (P) cắt (P) tại 2 điểm A và B, Nếu A(1 ; (2) thì tọa độ của B bằng bao nhiêu ?

A. (1 ; 2)
B. (4 ; 4)
C. ((1 ; 2).
D. (2 ; 2
[image: image902.wmf]2
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Câu 274: Điểm nào là tiêu điểm của parabol y2 =
[image: image903.wmf]1

2

x ?
A. F(
[image: image904.wmf]1
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;0);
B. F(0; 
[image: image905.wmf]1

4

) ;
C. F(-
[image: image906.wmf]1

4

;0);
D. F(
[image: image907.wmf]1

2

;0) ;
Câu 275: Khoảng cách từ tiêu điểm đến đường chuẩn của parabol y2=
[image: image908.wmf]3

x là:

A. d(F,
[image: image909.wmf]D

)=
[image: image910.wmf]3

;
B. d(F,
[image: image911.wmf]D

)=
[image: image912.wmf]3

8

;
C. d(F,
[image: image913.wmf]D

)=
[image: image914.wmf]3

2

;
D. d(F,
[image: image915.wmf]D

)=
[image: image916.wmf]3

4

;
Câu 276: Viết phương trình chính tắc của Parabol biết tiêu điểm F(2 ; 0).
A. 
[image: image917.wmf]2
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B. y2 = 8x
C. 
[image: image918.wmf]2
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D. 
[image: image919.wmf]2
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Câu 277: Cho điểm A(3 ; 0) , gọi M là một điểm tuỳ ý trên (P) : y2 = x . Tìm giá trị nhỏ nhất của AM .
A. 4
B. 
[image: image920.wmf]9
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C. 
[image: image921.wmf]11
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D. 
[image: image922.wmf]5
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Câu 278: Xác định tiêu điểm của Parabol có phương trình y2 = 6x

A. 
[image: image923.wmf]3
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B. (0 ; -3)
C. 
[image: image924.wmf]3
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D. (0 ; 3)
Câu 279: Viết phương trình chính tắc của Parabol biết đường chuẩn có phương trình  x + 1 = 0.
A. 
[image: image925.wmf]2
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B. 
[image: image926.wmf]2
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C. y = 4x2
D. 
[image: image927.wmf]2
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Câu 280: Một điểm M thuộc Parabol (P): 
[image: image928.wmf]2
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=

. Nếu khoảng cách từ  đến tiêu điểm F của (P) bằng 1 thì  hoành độ của điểm M bằng bao nhiêu ?
A. 
[image: image929.wmf]3
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B. 
[image: image930.wmf]3


C. 
[image: image931.wmf]3
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D. 3
Câu 281: Một điểm A thuộc Parabol (P): 
[image: image932.wmf]2
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. Nếu khoảng cách từ A đến đường chuẩn bằng 5 thì khoảng cách từ A đến trục hoành bằng bao nhiêu ?
A. 4
B. 3
C. 5
D. 8
Câu 282: Viết phương trình chính tắc của Parabol biết tiêu điểm F(5 ; 0).

A. 
[image: image933.wmf]2
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.
B. 
[image: image934.wmf]2
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C. 
[image: image935.wmf]2
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D. y2 = 
[image: image936.wmf]1
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Câu 283: Phương trình chính tắc của parabol mà khoảng cách từ đỉnh tới tiêu điểm bằng 
[image: image937.wmf]3

4

là:

A. y2=
[image: image938.wmf]3

4

x;
B. y2=6x;
C. y2=3x;
D. y2=
[image: image939.wmf]3

2

x;
Câu 284: Cho parabol  (P) : y2 = 4x. Điểm M thuộc (P) và MF=3 thì hoành độ của M là:
A. 1 ;
B. 3 ;
C. 2;
D. 
[image: image940.wmf]3

2

;
Câu 285: Viết phương trình Parabol (P) có tiêu điểm F(3 ; 0) và đỉnh là gốc tọa độ O

A. y2 = -2x
B. y2 = 12x
C. y2 = 6x
D. 
[image: image941.wmf]2
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ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 285 CÂU PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG THEO TỪNG BÀI HỌC
CHƯƠNG 3 – HÌNH HỌC LỚP 10
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	CÂU
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	1
	A
	51
	C
	101
	C
	151
	B
	201
	C
	251
	A

	2
	C
	52
	D
	102
	A
	152
	C
	202
	D
	252
	D

	3
	A
	53
	D
	103
	C
	153
	B
	203
	C
	253
	A

	4
	A
	54
	C
	104
	B
	154
	D
	204
	D
	254
	B

	5
	B
	55
	B
	105
	D
	155
	A
	205
	A
	255
	C

	6
	A
	56
	A
	106
	C
	156
	D
	206
	A
	256
	D

	7
	D
	57
	C
	107
	C
	157
	C
	207
	C
	257
	A

	8
	A
	58
	B
	108
	D
	158
	C
	208
	A
	258
	A

	9
	B
	59
	D
	109
	B
	159
	B
	209
	C
	259
	D

	10
	A
	60
	B
	110
	C
	160
	D
	210
	D
	260
	A

	11
	C
	61
	C
	111
	B
	161
	B
	211
	C
	261
	C
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	D
	62
	D
	112
	C
	162
	C
	212
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	262
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	63
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	113
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	163
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	213
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	263
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	64
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	114
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	164
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	214
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	264
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	65
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	115
	B
	165
	A
	215
	C
	265
	B
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	D
	66
	D
	116
	A
	166
	B
	216
	B
	266
	D

	17
	D
	67
	D
	117
	B
	167
	C
	217
	B
	267
	D

	18
	B
	68
	A
	118
	C
	168
	C
	218
	A
	268
	D

	19
	D
	69
	C
	119
	C
	169
	C
	219
	A
	269
	C

	20
	A
	70
	B
	120
	B
	170
	A
	220
	A
	270
	C

	21
	A
	71
	C
	121
	C
	171
	A
	221
	A
	271
	C

	22
	A
	72
	C
	122
	B
	172
	A
	222
	B
	272
	A

	23
	A
	73
	C
	123
	B
	173
	D
	223
	B
	273
	A

	24
	B
	74
	B
	124
	A
	174
	C
	224
	A
	274
	A

	25
	C
	75
	C
	125
	D
	175
	D
	225
	B
	275
	C

	26
	A
	76
	C
	126
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	176
	C
	226
	D
	276
	B

	27
	C
	77
	B
	127
	B
	177
	D
	227
	D
	277
	C

	28
	A
	78
	D
	128
	C
	178
	B
	228
	D
	278
	A

	29
	D
	79
	C
	129
	C
	179
	A
	229
	A
	279
	B

	30
	A
	80
	B
	130
	A
	180
	A
	230
	B
	280
	C

	31
	C
	81
	A
	131
	B
	181
	C
	231
	B
	281
	A

	32
	A
	82
	D
	132
	D
	182
	A
	232
	D
	282
	A

	33
	D
	83
	D
	133
	D
	183
	C
	233
	A
	283
	D

	34
	A
	84
	A
	134
	A
	184
	C
	234
	C
	284
	C

	35
	D
	85
	A
	135
	D
	185
	B
	235
	B
	285
	B

	36
	D
	86
	C
	136
	D
	186
	D
	236
	C
	
	

	37
	A
	87
	D
	137
	A
	187
	B
	237
	A
	
	

	38
	A
	88
	B
	138
	A
	188
	B
	238
	D
	
	

	39
	C
	89
	C
	139
	B
	189
	B
	239
	B
	
	

	40
	D
	90
	B
	140
	D
	190
	B
	240
	D
	
	

	41
	D
	91
	B
	141
	A
	191
	A
	241
	A
	
	

	42
	D
	92
	C
	142
	D
	192
	A
	242
	B
	
	

	43
	B
	93
	B
	143
	C
	193
	B
	243
	B
	
	

	44
	B
	94
	C
	144
	B
	194
	A
	244
	C
	
	

	45
	D
	95
	D
	145
	B
	195
	C
	245
	A
	
	

	46
	D
	96
	D
	146
	D
	196
	C
	246
	B
	
	

	47
	A
	97
	D
	147
	C
	197
	D
	247
	A
	
	

	48
	B
	98
	D
	148
	D
	198
	B
	248
	A
	
	

	49
	D
	99
	B
	149
	B
	199
	A
	249
	B
	
	

	50
	B
	100
	D
	150
	C
	200
	C
	250
	C
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